
 

1 
 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC PHONG PHẨM NĂM 2024 

(kèm theo Văn bản số         /SNV-TNTG ngày     / 6/2024 của Sở Nội vụ) 

 

TT Họ và tên Pháp danh Năm sinh Nơi tu học, hoạt động tôn giáo 

I. Giới phẩm Tỳ kheo 

1 Đoàn Văn Bình Thích Đồng An  2002 Chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động 

2 Nguyễn Anh Vũ Thích Tục Lạc 1988 Chùa Pháp Vân, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm 

3 Đinh Văn Tuấn Thích Khánh Minh 1995 Chùa Ông, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm 

4 Vũ Xuân Hòa Thích Khánh Phát 1993 Chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm 

II. Giới phẩm Tỳ kheo Ni 

1 Lê Thị Tiến Thích Tâm An 1996 Chùa Bình Cầu, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi 

2 Trần Thị Ngọc Diễm Thích Nữ Huệ Hiếu 2002 Chùa Khúc Tháp, xã Phụng Công, huyện Văn Giang 

3 Trần Thị Trang Thích Viên Minh 1978 Chùa Hoàng Bà, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên 

4 Dương Thị Hồng Thích Bảo Ngọc 2000 Chùa Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên 

5 Vũ Thị Mai Thích Nữ Nguyên Tâm 1992 Chùa Mậu Lương, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm 

6 Trần Thị Thúy Kiều Thích Nữ Huệ Thảo 2002 Chùa Khúc Tháp, xã Phụng Công, huyện Văn Giang 

7 Hồ Hoàng Nhã Chi Thích Nữ Thánh Tịnh 2004 Chùa Văn Ổ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm 
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III. Giới phẩm Sa di 

1 Phan Trung Nghĩa Thích Nhân An  2000 Chùa Bình Thành, xã Long Hưng, huyện Văn Giang 

2 Đặng Huy Tài Thích Tâm Bình 2004 Chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động 

3 Lê Trung Nghĩa Thích Nhuận Đạo 1992 Chùa Đại Bi, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm 

4 Bùi Ngọc Minh Thích Minh Huy 1996 Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên 

5 Võ Hoàng Trung Thích Nhân Hưng 2000 Chùa Bình Thành, xã Long Hưng, huyện Văn Giang 

6 Hà Văn Lợi Thích Nhuận Lạc 2001 Chùa Tam Giáo, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu 

7 Nguyễn Văn Long Nhật Thích Nhuận Quang 2001 Chùa Tam Giáo, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu 

8 Nguyễn Ngọc Thắng Thích Nhân Thiện 2002 Chùa Bình Thành,xã  Long Hưng, huyện Văn Giang 

IV. Giới phẩm Sa di Ni 

1 Trần Thị Khương Thích Như Bảo 2002 Chùa Lý Nhân, thôn 3, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi 

2 Nguyễn Thị Lừng Thích Minh Hải 1989 Chùa Đống Long, xã Hùng An, huyện Kim Động 

3 Trần Thị Bình Thích Diệu Hiền 2006 Chùa Quốc, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên 

4 Chu Thị Hường Thích Đức Hương 1998 Chùa Phú Nhuận, xã Lương Tài, huyện Văn Lâm 

5 Võ Thị Như Huyền Thích Diệu Pháp 1997 Chùa Quốc, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên 

6 Vũ Thị Thu Thích Diệu Tuệ 2002 Chùa Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu 
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7 Chu Thị Thanh Hà 
Thích Nữ Như Tuệ 

(Thích Nữ Thường Niệm) 
1994 Chùa Kim Ngưu, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang 

8 Đào Ngọc Yến Thích Diệu Tuyến 1991 Chùa Liên Hoa, thôn Nhân Vũ, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi 
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